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ĐO ĐƯỜNG HUYẾT,  TIỂU ĐƯỜNG 

MODEL: MEDITOUCH
	1. Lời giới thiệu.  

    Máy đo đường huyết ,tiểu đường cá nhân
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Với thâm niên hoạt động sản xuất, gia công máy móc, thiết bị y tế, Hãng MEDISANA đã thành công đưa ra thị trường sản phẩm MEDITOUCH là máy đo đường huyết cá nhân tương đương với sản phẩm chuyên dụng ở bệnh viên với phương pháp đo tự động sử dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu.

MEDITOUCH Với công nghệ sử dụng que thử được mã hóa tự động tiên tiến không mất thời gian cài đặt, bút lấy mẫu máu có thể dùng được với tất cả các loại kim khác nhau trên thị trường. Giúp thuận tiện hơn trong việc sử dụng. 
Sản phẩm MEDITOUCH trải qua rất nhiều kiểm nghiệm lâm sàng IVD, và được đánh giá là sản phẩm có tính chính xác tới 99%, sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, như tiêu chuẩn chất lượng của liên minh Châu Âu CE 0483, tiêu chuẩn chất lượng của hiệp hộp Y – Dược Hoa Kỳ FDA, tiêu chuẩn quản lý sản xuất Châu âu 98/ 79, chất lượng ISO 13485...

MEDITOUCH giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát và điều trị bệnh hiệu quả, chính xác, an toàn, MEDITOUCH giúp phát hiện, ngăn chặn và chữa trị kịp thời bệnh máu nhiễm mỡ, bệnh nhân có thể phòng, tránh những tai biết nguy hiểm của bệnh mỡ máu như, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tai biến..MEDITOUCH thiết bị hữu ích, người bạn chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân tiểu đường!    
Hãy đọc HDSD cẩn thận trước khi sử dụng thiết bị này, đặc biệt là những hướng dẫn an toàn và lưu giữ cách sử dụng cho lần sử dụng sau.Luôn luôn theo dõi những điều dưới đây: MEDITOUCH đo theo mmol/l. Sản phẩm này chỉ được dùng với mục đích chuyên biệt theo HDSD này. Bất kỳ việc sử dụng nhầm nào đều không đựơc Bảo hành. Chỉ được dùng những linh kiện mà nhà sản xuất đã khuyến cáo(như que thử,dung dịch kiểm tra) sử dụng cho thiết bị này. Thiết bị này không được để những người thiểu năng về tinh thần hoặc thể chất sử dụng, hoặc những người thiếu kinh nghiệm, thiếu trí tuệ cũng không được dùng, phải được sử dụng dưới sự giám sát của những người có kinh ngiệm hoặc đã được hướng dẫn sử dụng.Tránh xa tầm tay trẻ em 
3.MEDITUOCH BAO GỒM:
- Bao đựng máy 
- Máy MEDITOUCH đã có pin cài sẵn 
- Dung dịch chuẩn kiểm tra máy và que thử 
- Hộp 10 que thử 
- Bút thử 
- 10 kim lấy máu 
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- Nắp bút AST
- Catalo máy (tài liệu HDSD) 
- HDSDbằng Tiếng Việt
- Bảng tra lượng đường trong máu 
- Phiếu bảo hành tại Việt Nam 
[image: image1.emf]Hướng dẫn sử dụng này thuộc về thiết bị của máy. Nó chứa các thông tin quan trọng về việc bắt đầu sử dụng và hoạt động của máy. Đọc các bước hướng dẫn kỹ lưỡng.Không chấp   hành hướng dẫn sử dung này có thể gây thương tích hay hư hỏng thiết bị

[image: image2.emf]CHÚ Ý: Bảo vệ ngăn chặn bất kỳ mọi thiệt hại cho thiết bị.

[image: image3.emf]CẢNH BÁO: Những ghi chú quan sát cảnh báo phải được để ngăn chặn bất kỳ thương tích cho người sử dụng.

[image: image4.emf]Chú ý: Những ghi chú hữu ích cho bạn thêm thông tin về lắp đặt, thao tác

[image: image5.emf]Lỗi

[image: image6.emf]Sử dụng

[image: image7.emf]
      Pin Lithi CR2032 (3V)
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Nhiệt độ lưư giữ

[image: image8.emf]   Thử nghiệm
[image: image9.emf]     Không sử dụng lại 

[image: image10.emf] Kiểm tra                                

[image: image11.emf]Buổi sáng 4h - 10h

[image: image12.emf]Trưa : 10h - 16h

[image: image13.emf] Tối : 16h - 22h

[image: image14.emf]Đêm :22h- 4h
[image: image15.emf]Bảo vệ máy và kim khỏi ánh    nắng mặt trời

[image: image16.emf]Bảo vệ khỏi sự ẩm ướt

[image: image17.emf]Nút cài đặt ngày tháng / Bộ nhớ

[image: image18.emf]  Nút khẳng định cài đặt

[image: image19.emf]Đo trước ăn

[image: image20.emf]Đo sau ăn

Hạ đường huyết (glucose thấp) 1,1-3,3 mmol / L (20 - 60 mg / dL
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5. Cấu hình máy MEDITOUCH
1.Màn hình LCD

2.Đồng hồ thời gian

3.Hiển thị

4.Que thử

5.Nút điều chỉnh (cài đặt)

6.Cổng gắn que thử

7.Nút xem lại bộ nhớ

 8.Cò bút

 9.Thân bút

10.Nút thả bút an toàn

11.Nút trích lấy máu

12.Nút bút

13.Nắp điều chỉnh độ 
nông sâu của Kim
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[image: image22.emf]Chú ý: Không được vận hành máy trong vùng phụ cận với các thiết bị cao tần như :Lò vi sóng, điện thoại, và các thiết bị sóng ngắn...vv..

Bảo vệ máy không được ẩm ướt, nếu bị nước vào máy phải tháo pin ra,dừng sử dụng ngay lập tức, tháo pin ra ngay lập tức

Nếu như thiết bịcó sự cố Quý vị không được tự ý sửa chữa. Hãy liên hệ với nhà cung cấp.
Bảo quản máy khỏi bị ánh sáng trực tiếp của mặt trời để kéo dài tuổi thọ của máy.

Không bảo quản máy và que thử trong tủ lạnh, nhà tắm.

Độ ẩm cao có thể sẽ ảnh hưởng tới kết quả đo, độ ẩm tương đối trên 90% có thể làm kết quả thiếu chính xác

Cất giữ máy, que thử và kim lấy máu khỏi tầm tay của trẻ và vật nuôi.

Không nên dùng chung máy đo đường huyết tránh sự lây nhiễm
Có lời khuyên nữa cho sức khỏe của Quý vị: Hãy đọc cẩn thận Hướng dẫn sử dụng que thử  
[image: image23.emf]Cảnh báo rủi ro: Những que thử và kim trích đã sử dụng được xem như rác thải sinh học, không được tái sử dụng rất nguy hiểm. Sự bất cẩn sau khi dùng những vật này có thể dẫn tới truyền nhiễm, vứt bỏ que thử và kim trích máu đã sử dụng một cách cẩn thận. Nếu bạn bỏ vào thùng rác hãy bảo đảm bạn đã gói lại để khỏi làm hại hoặc gây truyền nhiễm cho người khác. Nhân viên Y tế hoặc bất cứ ai sử dụng máy này để thử cho nhiều bệnh nhân cần phải biết rằng những phụ kiện này tiếp xúc với máu người có khả năng lây truềyn nhiễm bệnh, ngay cả khi đã được rửa sạch.
Không bao giờ được dùng kim trích máu cho 02 người trở lên 

[image: image24.emf]Cảnh báo rủi ro truyền nhiễm: Sử dụng một kim trích mới và một que thử mới vô trùng cho mỗi lần thử
Kim trích, que thử và miếng gạc cồn chuẩn bị sẵn sẵng để thử
Tránh để tay dính kem, dầu hay bụi bẩn hoặc dính vào kim trích, thíêt bị lấy máu hoặc que thử.
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HDSD que thử: Chỉ sử dụng que thử này cho máy thử đường huyết Meditouch. Bảo quản que thử trong hộp đựng, tránh làm vấy bẩn, chỉ được sờ vào que thử khi tay sạch và khô. Khi lấy que thử ra khỏi hộp và lắp vào máy chỉ được cầm vào chỗ cầm đã chỉ định. Phải đậy hộp que thử vào ngay sau mỗi lần lấy que thử, như vậy mới tránh được được bụi bẩn vào que thử.
Sử dụng que thử trong vòng 3phút sau khi lấy que thử ra khỏi hộp đựng , que thử chỉ được dùng 1lần, không được tái sử dụng lại . Quý vị hãy viết ngày mở hộp lên vỏ hộp để theo dõi, hãy xem hạn sử dụng . Không được sử dụng que thử qúa hạn 3tháng, nếu sử dụng que thử quá hạn sẽ làm sai lệch kết quả thử. Hạn sử dụng được ghi trên vỏ hộp.

[image: image67.png]/N CANH BAO
pé may do, que th&r va cac vat dung khac cach xa tré nho. Céc vat dung
nho c6 thé 1am tc cb hong.



* Bảo quản que thử ở nơi khô ráo , thoáng mát, không được để trong tủ lạnh , bảo quản que thử ở nhiệt độ từ 20C - 300C (35.60F-860F) không được làm đông que thử. Bảo quản que thử không bị ẩm ướt, không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Không được cho mẫu máu hoặc dung dịch kiểm chứng vào que thử trước khi bạn lắp vào máy.Chỉ được cho mấu máu hoặc dung dịch kiểm chứng vào que thử khi đã lắp que vào máy, cho bất kỳ chất nào khác vào que thử đều dẫn tới kết quả không chính xác. Không được uốn cong, làm gãy hoặc làm biến dạng que thử dưới bất kỳ hình thức nào.
Để lọ que thử xa tầm tay trẻ em, nắp đậy của lọ có thể gây nguy hiểm làm tắc thở nếu trẻ em nuốt phải. Nắp đậy còn chứa hoá chất làm khô que thử, nó rất nguy hiểm khi trẻ em hít phải.

HDSD dung dịch: Chỉ sử dụng dung dịch kiểm chứng Meditouch, chỉ sử dụng với que thử Meditouch. Hãy viết ngày mở lần đầu vào nhãn mác của lọ dung dịch, dung dịch cũng chỉ sử dụng trong vòng 3tháng kể từ ngày mở nắp lần đầu , không 
Lắp pin: Khi bạn lắp pin máy sẽ tự động bật.
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Máy sử dụng pin 3v CR2032 Lithium. Một pin thông thường sử dụng được xấp xỉ 1000lần thử. Các kiểu pin CR2032 Lithium khác nhau có dung lượng khác nhau. Lắp pin trước khi dùng và thay pin mới khi Quý vị thấy hiển thị “LP” hoặc biểu tượng pin yếu trên màn hình.
Để làm điều này,hãy mở ngăn chứa pin ở phía sau thiết bị bằng cách đẩy nhẹ nắp theo chiều mũi tên rồi nắp pin vào.Phải đảm bảo rằng chắc chắn lắp đúng theo bản cực(+) (-). Đậy lắp pin khi nghe thấy tiếng “cách” nhẹ là được. Khi thay pin ,bộ nhớ vẫn giữ nguyên kết quả trong máy, tuy nhiên bạn phải cài đặt lại ngày-giờ.

Lưu ý: thông tin an toàn về pin:

Bỏ pin hết ra khỏi máy ngay tránh pin rò rỉ rất nguy hiểm, tránh để tiếp xúc vào mắt , da , niêm mạc. Nếu axit của pin bị tiếp xúc vào các bộ phận đó phải ngay lập tức lấy nước rửa và tìm sự trợ giúp cuả y tế.Chỉ được sử dụng pin cùng loại không bao giờ được dùng pin khác loại với nhau hoặc lắp pin cũ vào để sử dụng, hãy lắp pin đúng cách, chú ý: các cực (+) (-). Hãy tháo pin ra khoải máy nếu không muốn sử dụng một thơi gian dài.
6.Cài đặt bộ nhớ:

[image: image25.emf]
6.1; Cài đặt ngày - giờ, nếu Quý vị muốn dùng bộ nhớ, phải cài đặt ngày giờ trước.

[image: image26.emf]
6.2 ; Hai số cuối của năm hiển thị:
Ấn nút [image: image27.emf] để nhập năm 
Ấn nút [image: image28.emf] để xác nhận 

[image: image29.emf]
6.3; Làm lại bước 2, để nhập ngày gờ, khu vực nhấp nháy để đặt thời gian

Nếu kết qủa thử bằng dung dịch chuẩn không nằm trong chỉ số được ghi trên hộp que thử, thì những trường hợp sau có thể xảy ra

NGUYÊN NHÂN

CÁCH CHỈNH SỬA

Que thử để ra ngoài quá lâu?

Thử lại bằng que thử đúng cách

Hộp đựng que thử có được đậy nắp đúng cách không?

Các que thử bị ẩm ướt.Hãy đổi lại que thử khác

Dung dịch kiểm chuẩn có bị bụi bẩn hoặc quá hạn sử dụng không? 

Hãy sử dụng dung dịch kiểm chuẩn mới, để kiểm tra máy.

Kim thử và dung dịch kiểm chứng có được bảo quản ở noi khô ráo,thoáng mát hay không?

Hãy tiến hành lại cuộc thử với dung dịch và que thử bảo quản đúng cách.

Bạn có tiến hành thử đúng các bước hướng dẫn hay không?

Hãy tiễn hành thử lại cuộc thử lại như đã được hướng dẫn ở phần trên. Nếu vẫn còn trục trặc hãy liên hệ với trung tâm Bảo hành. 

8.HDSD máy MEDITOUCH
Vận hành máy và sử dụng máy
8.1 Chuẩn bị một cuộc thử đường huyết
Dùng thiết bị lấy máu, thiết bị lấy máu giúp bạn lấy một giọt máu nhỏ một cách dễ dàng hợp vệ sinh, nhanh chóng và không đau. 
Thiết bị lấy máu có thể được đặt ở mức độ nông ,sâu tuỳ thuộc vào da của Quý vị. Quý vị có thể điều chỉnh ở 5 mức độ khác nhau. Hãy xoay nắp đến khi mũi tên chỉ vào điểm có đánh số phù hợp  với độ nông sâu Quý vị muốn.

Tư vấn dưới đây cho các mức độ nông sâu của thiết bị lấy máu:

*  1 - 2 cho da mềm hoặc mỏng
*       3 cho da bình thường
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*  4 - 5 cho da dày hoặc có chai  

Lưu ý:

Không bao giờ được dùng kim lấy máu đã dùng cho người khác. Hãy sử dụng kim mới cho mỗi lần thử. Kim lấy máu chỉ sử dụng một lần thử.Kim trích và que thử đã qua sử dụng được xem như là chất thải sinh học nguy hiểm.
Việc bỏ kim và que thử đã qua sử dụng không cẩn thận có thể gây ra truyền nhiễm.

8.2 Lắp kim vào bút: Trước khi dùng thiết bị lấy máu phải lắp kim vào bút.

Lưu ý:

Trước khi thử đường huyết và trước khi dùng bút lấy máu hãy chắc chắn Quý vị đã đọc kỹ hướng dẫn an toàn. Đặc biệt ở mục HDSD que thử.
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Sử dụng nắp AST: Thông thường được khuyến cáo là, một mẫu máu cho một cuộc thử tiến hành tại nhà, được lấy ở đầu ngón tay. Nếu bạn không thể lấy được từ đầu ngón tay, bạn cũng có thể lấy được từ nơi khác trên cơ thể đó là bọng tay, cánh tay dưới, cánh tay trên, đùi, bắp chân (xem hình vẽ). Trong trường hợp này bạn phải thay đổi đầu nắp bảo vệ  bằng nắp AST. Sau khi lắp kim lấy máu, lắp nắp AST trong suốt vào đầu bút lấy máu thay cho nắp bảo vệ rồi xoáy chặt lại.
Lưu ý: là nắp AST không được dùng cho việc lấy mẫu máu ở  đầu ngón tay.

[image: image71.emf]Chú ý: Trong trường hợp đường huyết thấp (hạ đường huyết), mẫu máu phải được lấy từ ngón tay, mẫu máu lấy từ ngón tay mức đường huyết thay đổi nhanh hơn ở bất kỳ nơi nào khác trên cơ thể. Kết quả thử mẫu máu từ ngón tay với mẫu máu lấy từ những nơi khác, khác nhau cơ bản. Do đó phải luôn luôn cần sự tư vấn của các Bác sĩ trước khi bạn tiến hành lấy máu từ các bộ phận khác trên cơ thể.
Bất kỳ ngón tay nào cũng có thể dùng để lấy mẫu máu: Đầu ngón tay, Bọng tay

Cách tiến hành: 
1.Chọn bộ phận trên cơ thể phải mềm, không ở trong vùng hông gần xương, gần ven. Xoa bóp nhẹ nơi chuẩn bị trích máu.
2.Cầm bút lấy máu tì đầu, kim lấy máu vào nơi cần lấy máu khoảng vài giây thì ấn nút bấm.

3. Đợi cho đến khi một giọt máu hình thành tại nơi trích với đường kính xấp xỉ 1,4mm

4. Lấy bút ra một cách cẩn thận và tiếp tục làm theo cách thử thông thường.

Sử dụng miếng gạc cồn:

Lưu ý: Gói gạc cồn gồm 5 miếng .Những miếng gạc đã được thấm cồn 75% ête.

Dùng gạc cồn để vệ sinh chỗ da chuẩn bị cho việc lấy mẫu máu thử nếu bạn không có đìều kiện rửa tay. Sau khi vệ sinh bằng gạc cồn, chỗ da đó phải được làm khô.
Hãy xé lớp bọc miếng gạc cồn ở chỗ được chỉ định, lấy miếng gạc cồn lau sạch chỗ da cần lấy mẫu máu. Hãy đợi vài giây để cồn bay hơi ở chỗ da bị trích máu để không bị sai lệch kết quả thử.

Chú ý:Miếng gạc cồn chỉ dùng ngoài, tránh tiếp xúc với mắt ,môi và niêm mạc.
Để gắn lại mũ kim vào đầu kim đã sử dụng cẩn thận để khỏi làm lây nhiễm truyền bệnh cho người khác bằng cách cho vào thùng rác.
[image: image72.emf]
Đánh giá kết quả que thử: Que thử đừơng huyết hoạt động dựa trên cơ sở của huyết tương và có định mức dễ so sánh với kết qủa thử ở phòng xét nghiệm. Mức trung bình ở người lớn không bị bệnh là từ 3.9 - 6.7 mmol/ L (70 -120 mg/dL)

Mức đường huyết của người lớn không bị bệnh đường huyết 02 giờ sau khi ăn là dưới 7.8 mmol/L (140 mg/dL)
Với những người bị bệnh tiểu đường: Hãy tư vấn Bác sĩ về mức độ đường huyết cho phép.

Kết quả thử không bình thường, nếu kết quả thử không như bạn mong muốn, hãy tiếp tục tiến hành như sau:

1. Tiến hành cuộc thử bằng dung dịch thử chuẩn 
2. Tiến hành lại cách thử đường huyết xem mục 8
3. Nếu kết quả vẫn không như bạn nghĩ tới, hãy nhờ ngay sự tư vấn của Bác sĩ.

Chú ý: Độ ẩm cưc cao có thể làm ảnh hưởng đến kết quả thử, độ ẩm tương đối cao trên 90% có thể làm cho kết quả thiếu chính xác.

Nếu tỉ lệ tế bào hồng cầu rất cao trên (55%) hoặc rất thấp dưới (30%) có thể làm sai lệch kết quả thử đường huyết.
Những nghiên cứu cho rằng : trong môi trường nhiễm điện từ cũng ảnh hưởng tới kết quả thử. Không thử đường huyết tiến hành gần những thiết bị phát ra tia điện tử mạnh, như điện thoại.v..vv

So sánh kết quả thử của bạn với kết quả từ phòng xét nghiệm:
Câu hỏi thường được đặt ra là Quý vị có thể so sánh thế nào giữa kết quả thử được tiến hành ở phòng thí nghiệm . Mức đường huyết có thể thay đổi nhanh, đặc biệt biệt là sau bữa ăn, sau khi uống thuốc hoặc hoạt động gắng sức.Đường huyết bị ảnh hưởng do nhiều yếu tố và có những giá trị khác nhau ở những thời điểm khác nhau trong ngày.

Nếu bạn muốn so sánh kết quả thử bằng máy thử của bạn với kết quả của phòng xét nghiệm, bạn phải tiến hành thử lúc đói. Do vậy nên tiến hành thử vào buổi sáng. Bạn hãy mang máy thử đến phòng khám của Bác sĩ, tự tiến hành thử 5 phút trước hoặc sau khi y tá đã được huấn luyện lấy mẫu máu của Quý vị.
*Quý vị nên biết rằng kỹ thuật ở phòng xét nghiệm khác với máy thử của Quý vị và máy thử của Quý vị cho kết quả hơi khác với phòng xét nghiệm tại bệnh viện.

Để đảm bảo mức độ chính xác của kết quả thử và sự chính xác của những thông tin quan trọng, hãy đọc những hướng dẫn sử dụng kể cả với que thử đường huyết.

VÙNG ĐƯỜNG HUYẾT AN TOÀN
· Trước bữa ăn: 5.0 -7.2 mmol /L

· Sau bữa ăn 1-2 giờ: 10mmol / L

· Trước lúc đi ngủ: 6.0 - 8.3 mmol / L

[image: image73.emf]4.Bỏ kết quả thử, hãy ấn nút [image: image30.emf]khoảng 3giây và chữ “dEL” hiển thị
5.Ấn nút [image: image31.emf]để xem kết quả tiếp đã được lưư trữ
6.Nếu không bấm nút nào nữa, máy sẽ tự động tắt sau xấp xỉ 2phút.
[image: image74.png]



7.Ấn nút [image: image32.emf]để truy cập giá trị trung bình đã được lưu của kết qủa thử với các biểu tượng [image: image33.emf] ,[image: image34.emf], [image: image35.emf],hoặc[image: image36.emf]từ trước đó 30 ngày
[image: image75.emf]
8.Ấn nút [image: image37.emf], để hỉên thị chỉ số trung bình của 17,14,30,60 hoặc 90 ngày.
[image: image76.emf]
9.Ấn nút [image: image38.emf]để hiển thị trở lại biểu tượng [image: image39.emf]
10.Nếu không ấn nút nào nữa, máy sẽ tự động tắt sau xấp xỉ 2phút.

[image: image77.emf]Kết quả thấp hơn 1.1 mmol/L, hãy thử lại. Nếu kết quả không thay đổi, hãy tư vấn của Bác sĩ  

[image: image78.emf]Ht/Lt Hiển thị , nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, không trong nhiệt độ yêu cầu từ 100C - 400C (500F-1400F), người sử dụng được cảnh báo tiềm ẩn kết quả thử thiếu chính xác nếu như Quý vị muốn tiếp tục thử lại hãy di chuyển máy đến nơi nhiệt đôk từ 100C-400C.
[image: image79.emf]
BẢO QUẢN MÁY
Bảo quản máy: Sau khi sử dụng nên cất máy vào túi đựng, tránh để bụi bẩn hay máu, nước và các dung dịch khác dính vào cổng gắn vào que thử. Có thể dùng khăn mềm ẩm để lau chùi bên ngoài máy.
Bảo quản bút lấy máu: Rửa nắp và lấy máu bằng xà phòng và nước sạch.Sát trùng bút lấy máu bằng cồn 70 -75% khoảng 10 phút chỉ được ngâm đầu nắp bút mỗi tuần 1lần, sau đó để lắp thật khô sau khi vô trùng.

Đảm bảo máy không được để nơi quá nóng hay quá lạnh . Hãy tháo pin ra sau khi không sử dụng 1 tháng trở lên.

	[image: image80.emf]2.Công dụng của máy 


- Dùng kiểm tra lượng đường trong máu một cách chính xác và hiệu quả nhất, thời gian đo 0.5s, hiển thị kết quả chính xác, giúp người sử dụng điều chỉnh hợp lý lượng đường trong máu (yên tâm như có bác sỹ trong nhà) 
[image: image81.emf]- Với máy đo đường huyết MEDITOUCH bạn có thể kiểm tra lượng đường trong máu của mình một cách chính xác giúp bạn theo dõi và điều chỉnh kế hoạch điều trị bệnh đái tháo đường tốt hơn. Cách đo đơn giản, lượng máu thử ít, thời gian đo cực nhanh, với thiết kế nhỏ gọn thuận tiện khi mang bên mình
Ưu điểm của máy :

- Bộ máy MEDITOUCH được tích hợp những tính năng ưu Việt nhất như: Kim lấy máu có nhiều nấc khác nhau phù hợp với từng loại da dày hoặc mỏng, làm giảm cảm giác đau khi lấy máu. 

- Đặc biệt, người dùng có thể lấy máu ở tay, cánh tay, chân, hoặc đùi để đo;
- Mỗi lần đo chỉ cần một giọt máu nhỏ 0,6 microlit máu,
- Thời gian cho kết quả nhanh, chỉ sau 5 giây; 
- Đơn vị đo mmol/L .

- Tuổi thọ của pin dài
- Máy siêu mỏng: 74 x 44 x 10mm

- Màn hình LCD lớn 32 x 42mm
* Theo dõi hiệu quả hơn với:

 - Bộ nhớ lưu được kết quả 360 lần đo cùng ngày giờ đo (giúp bạn tiện theo dõi diễn biến của bệnh)
- Các dấu hiệu báo giúp bạn dễ phân loại và nhận biết kết quả đo
- Thiết kế nhỏ gọn, cách sử dụng đơn giản, dễ nhớ. 
• Màn hình LCD lớn giúp dễ dàng đọc kết quả, có hiển thị ngày và thời gian đo.
• Tháo bỏ kim trích máu AN TOÀN với nắp trượt để tháo bỏ kim.
Cảm ơn quý vị chọn mua MEDITOUCH, máy đo đường huyết công nghệ cao cấp. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng máy để biết được những thông tin cần biết về máy đo đường huyết MEDITOUCH.

Theo dõi đường huyết có vai trò rất quan trọng trong việc kểm soát bệnh đái tháo đường (ĐTĐ). Kết quả đo đường huyết tại nhà hoặc tại cơ sở Y tế bằng máy MEDITOUCH cỏ thể giúp bạn và Bác SĨ điều trị theo dõi và điều chỉnh kế hoạch điều trị để kiểm soát được bệnh ĐTĐ tốt hơn.
[image: image40.emf]    Kết quả đo sẽ không chính xác nếu bạn đang bị mất nước. Nếu bạn đang trong tình trạng này, hãy liên hệ với bệnh viện hoặc Bác Sĩ của bạn.              

Thực hiện các biện pháp hạ đường huyết không cần thiết hoặc không theo sự chỉ dẫn của Bác Sĩ có thể gây ra hôn mê hoặc tụt đường huyết nghiêm trọng.
4.Dụng cụ cần thiết cho mỗi lần đo đường huyết
[image: image82.emf][image: image83.emf]
[image: image84.emf][image: image85.emf][image: image86.emf]
Theo dõi đường huyết có một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường (ĐTĐ). Một nghiên cứu y học cho thấy duy trì đường gần ở mức bình thường có thể làm giảm nguy cơ bị biến chứng ĐTĐ đến 60%*. Kết quả đo bằng máy MEDITOUCH sẽ giúp Quý vị và Bác sĩ điều trị theo dõi điều trị để kiểm soát bệnh ĐTĐ của quý vị tốt hơn. 
Máy đo đường huyết này dùng để đo đường huyết tại nhà, thiết bị này chỉ sử dụng ở bên ngoài cơ thể, nó không phù hợp với việc thử đường huyết và chẩn đoán bệnh tiểu đường ở trẻ sơ sinh, chỉ sử dụng thử bằng máu tươi từ mao quản ở đầu ngón tay, cánh tay hoặc đùi.
Không được thay đổi điều trị khi kết quả thử đường huyết của Quý vị chưa có sự tư vấn của Bác sĩ.
Các dấu hiệu ký hiệu trên màn hình
14. Hiển thị thời gian: giờ,phút

15.Số lần đã đo (Bộ nhớ)
16.Chỉ số đo đường huyết

17.Biểu tượng của pin yếu

18.Biểu tượng que thử sẵn sàng

19.Biểu tượng cho máu, dung dịch

20.Lỗi hệ thống

21.Ngày - tháng

22.Khe nhận máu

23.Ô xác nhận đủ máu

24.Tay cầm que
25.Que thử lắp theo chiều mũi tên

26.Điện cực tiếp xúc vào máy

27.Giải thích các biểu tượng phần trên

[image: image87.emf]
[image: image41.emf]
MEDITOUCH chỉ cần một giọt máu nhỏ để tiến hành thử. Quý vị có thể lấy máu từ đầu ngón tay, hãy thay đổi chỗ lấy máu cho mỗi lần thử. Trích lại cùng một chỗ có thể dẫn tới viêm nhiễm và tê dại chỗ đó. Khi kết quả thử dưới 3.3mmol/l (60 mg/dl) là Quý vị bị hạ đường huyết , có nghĩa là mức đường huyết quá thấp. Nếu kết quả trên 13.3 mmol/l (240mg/dl) là triệu trứng của đường huyết cao (chứng tăng đường huyết) có thể xảy ra. Hãy tư vấn Bác sĩ nếu kết quả thử của bạn thường xuyên cao hơn hoặc thấp hơn mức chỉ dẫn.
Nếu kết quả thử hiển thị “HI”hoặc “LO”hãy tiến hành thử lại lần nữa. Nếu bạn quan sát thấy hiển thị “HI”= trên 33.3 mmol/l (600mg/dl) hoặc “LO”= dưới 1.1mmol/l (20mg/dl) một lần nữa, hãy tư vấn Bác sĩ ngay và làm theo chỉ dẫn của Bác sĩ.
Nếu tỉ lệ hồng cầu rất cao (trên 55%) hoặc rất thấp (dưới 30%) cũng có thể làm sai lệch kết quả thử.

Nếu bạn đã làm đúng hướng dẫn sử dụng mà vẫn còn những triệu chứng không phù hợp với mức đường huyết của Quý vị hãy nhờ Bác sĩ tư vấn
được sử dụng dung dịch đã quá hạn. Dung dịch phải được bảo quản ở môi trường từ 100C - 400C (500F-1040F).Cất giữ vầ vận chuyển dung dịch kiểm chứng ở nhiệt độ từ 20C-300C, không được cất giữ trong tủ lạnh.
Lắc kỹ lọ dung dịch trước khi bạn mở nắp, bỏ đi giọt đầu tiên và dùng giọt thứ hai để bảo quản mẫu kiểm chứng cho kết quả chính xác. Để đảm bảo dung dịch kiểm chứng không bị bụi bẩn, hãy lấy vải sạch lau miệng lọ trước khi đậy nắp lọ lại.
Dung dịch được kiểm chứng có thể làm vấy bẩn vào quẩn áo bạn hãy giặt bằng bột giặt. 

Không được đổ dung dịch thừa trở lại lọ, đậy chặt nắp lọ cẩn thận sau mỗi lần sử dụng.

Cám ơn Quý vị rất nhiều, đã tin tưởng ở chúng tôi. Máy thử đường huyết mà bạn đã mua là sản phẩm chất lượng hàng đầu của hãng Medisana. Để đạt được hiệu quả như mong muốn đối với máy thử đường huyết Meditouch của Medisana lâu dài chúng tôi xin khuyến cáo Quý vị hãy đọc HDSD cẩn thận.

Những thông tin hữu ích:
Những tính năng đặc biệt của máy đường huyết Meditouch của hãng Medisana, đo mức độ đường huyết của Quý vị thường xuyên sẽ rất hữu ích cho bệnh tiểu đường. 
Máy đo đường huyết này được thiết kế để bạn có thể sử dụng được dễ dàng thường xuyên và bất cứ đâu tuỳ thuộc vào bạn lựa chọn.Thiết bị trích máu được điều chỉnh tuỳ thuộc vào da của bạn. Nhật ký tiểu đường giúp bạn xác định và ghi lại những chế độ ăn uống, hoạt động thể thao hoặc dùng thuốc tới kết quả dùng đường huyết.Hãy luôn nhờ sự tư vấn của Bác sĩ về kết quả thử và hướng điều trị.
Máy thử này nhằm để thử tích cực đừơng huyết cho ai đó tại nhà. Nó không phù hợp cho việc thử và chẩn đoán đường huyết ở trẻ sơ sinh .Máy Meditouch của Medisana bao gồm có 5 bộ phận chính: 1máy thử, thiết bị trích máu, kim lấy máu,và dung dịch kiểm chuẩn. Những bộ phận này đặc biệt được sử dụng với nhau để đảm bảo chất lượng và độ chính xác kết quả thử. Chỉ sử dụng kim , que dung dịch kiểm chuẩn cho máy đường huyết của Quý vị . Chỉ đảm bảo kết quả thử chính xác khi máy thử của bạn được sử dụng hợp lý. 
Chỉ sử dụng máu tươi toàn phần tốt nhất là từ mao mạch đầu ngón tay để thử. Máy đo mức độ đường huyết rất chính xác.Nó tự động lưu bộ nhớ được 360 lần thử cùng với thời gian (ngày -giờ).

Nó cũng có thể tính mức trung bình kết quả thử đường huyết của 7,14,30,60,90 ngày về trước.Điều này giúp Quý vị theo dõi và thảo luận với Bác sĩ của Quý vị
7.Dung dịch kiểm chuẩn:
Dung dịch chuẩn chứa một lượng glucose xác định, glucose sẽ phản ứng với thuốc thử trên que thử giống như glucose trong máu và cho kết quả nhất định.So sánh kết quả này với mức đường cho phép in trên lọ que thử. Nếu kết quả đo của dung dịch chuẩn nằm trong mức đường cho phép, điều đó chứng tỏ máy và que thử Meditouch của bạn hoạt động tốt chính xác.
7.1Tại sao phải dùng dung dịch để thử kiểm chứng.Khi tiến hành thử bằng dung dịch kiểm chứng, bạn tìm sẽ được liệu máy và que thử có hoạt động thích hợp và cho kết quả chính xác không.

Bạn nên tiến hành thử bằng dung dịch trong các trường hợp dưới đây: Bạn sử dụng máy lần đầu, bạn có hộp que mới, bạn nghi ngờ que thử và máy có vấn đề, máy thử bị đánh rơi,bạn thử lại mà kết quả vẫn thấp hoặc vẫn cao hơn mức độ bạn nghi ngờ, bạn đang luyện cách sử dụng.
Tiến hành thử bằng dung dịch như sau:

Lấy một que cắm vào máy theo chiều mũi tên. Biểu tượng [image: image42.emf]tự động xuất hiện.

[image: image88.emf]Ấn nút [image: image43.emf]02 lần, “[image: image44.emf] hiển thị 

Ấn nút [image: image45.emf], để xác nhận.Để máy xuống mặt bàn Mở nắp lọ đựng dung dịch rồi lấy miếng vải sach lau sạch miệng lọ.
Chú ý: Lựa chọn cài đặt “[image: image46.emf] để tránh ghi số liệu kết quả đo của dung dịch kiểm chứng vào bộ nhớ cuả kết quả thử đường huyết.

Bóp lọ dung dịch trên đầu lọ có một giọt dung dịch nhỏ. Cho giọt dung dịch đó vào đầu que thử (nơi dùng để cho máu vào), không cho dung dịch lên que thử.
Khi một lượng dung dịch đủ vào máy, có phản ứng xảy ra bạn sẽ nghe thấy tiếng “Bíp” Máy bắt đầu đếm 5giây

[image: image89.emf]Trên màn hình, kết quả hiển thị, trước khi bạn lấy que thử ra hãy kiểm tra xem có kết quả có đúng như trên lọ đựng dung dịch không.

[image: image90.emf][image: image91.emf]
[image: image92.emf]Khi bạn đã so sánh xong kết quả thử với số chỉ định trên lọ đựng, hãy lấy que thử ra và bỏ đi.
[image: image93.emf]
8.3 Hãy rửa tay xà phòng bằng nước ấm. Lau khô tay, nếu bạn ở bên ngoài nhà hoặc đi du lịch hoặc trong trường hợp không rửa tay được, bạn hãy lau tay bằng khăn ướt chuyên dùng.
[image: image94.emf]
8.4 Mở thiết bị lấy máu (bút lấy máu) bằng cách xoáy nắp theo chiều kim đồng hồ. Lắp kim vào bút lấy máu (không được xoáy)
8.5 Xoáy nắp bảo vệ kim lấy máu cẩn thận,bỏ kim lấy máu đi sau khi dùng 
[image: image95.emf]
[image: image96.emf]
8.6 Đậy lại nắp bút lấy máu bằng cách xoáy ngược chiều - kim đồng hồ (không chặt quá)
[image: image97.emf]
8.7 Đặt độ nông sâu sao cho phù hợp như đã mô tả ở mục 8.1
[image: image98.emf]8.8 Lên cò bút bằng cách kéo dài ra thân bút khi nghe tiếng “cách” là khi bút đã lên cò (vào đúng vị trí), thiết bị đã sẵn sàng.
Nếu như bạn chưa nghe thấy tiếng “cách”có thể nó còn ở vị trí khi bạn mới lắp vào, thiết bị không được lấy máu khi thiết bị chưa sãn sàng sử dụng.
[image: image99.emf]8.9 Khi máy và que thử đã sẵn sàng,đầu ngón tay đã được vệ sinh, đặt bút lấy máu lên đầu ngón tay (ở phần thích hợp), bạn bấm nút
Cách lấy máu: Đặt khe hút máu vào giọt máu, không để giọt máu bị nhoà, bẩn tiến hành thử như đã được mô tả phần trên. Tiến hành thử đường huyết 
Xác định mức đường huyết: Tiến hành thử đường huyết
[image: image100.emf]Lưu ý: trước khi tiến hành một ca thử đường huyết, trước khi sử dụng kim lấy máu và que thử phải đảm bảo là bạn đã sử dụng thành thạo an toàn và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng que thử và hướng dẫn đối với sức khoẻ của bạn. Chú ý máy thử đường huyết này không phù hợp cho trẻ sơ sinh.
Lắp que thử vào máy thử theo chiều mũi tên

Chú ý: Que thử phải được dùng trong vòng 3phút kể từ khi lấy ra khỏi hộp đựng.

Biểu tượng [image: image47.emf]tự động hiển thị.

Ấn nút [image: image48.emf]để cái đặt [image: image49.emf]đo (trước bữa ăn) hoặc [image: image50.emf](sau bữa ăn), ấn nút [image: image51.emf]để mặc định

Khi biểu tượng [image: image52.emf]giọt máu nhấp nháy hiển thị, hãy lấy mẫu máu từ đầu ngón tay (như mô tả phần trên)

Xoa nhẹ khu vực vùng da định lấy máu để tăng lưu lượng kích thích tuần hoàn máu.
[image: image101.emf]Thấm nhẹ một giọt máu vào khe lấy máu ở đầu que thử, giữ điểm nhận máu trên đầu que thử đến khi khe nhận máu đầy trước khi máy bắt đầu đếm ngược. Nếu khe nhận máu chưa đựơc thấm đầy, đùng thấm thêm máu vào que thử (bỏ que thử bị lỗi này và đo thử bằng que thử khác)Không được làm rơi máu lên mặt que thử
[image: image102.emf]
Sau khi lấy đủ lượng máu kết qủa đọc sau 5 giây: Máy sẽ đếm ngược từ 5 - 1 OK, bạn sẽ nghe thấy tiếng “Bíp” chỉ số đo đường huyết của bạn sẽ xuất hiện. Kết quả đo này cùng ngày giờ đo sẽ tự động lưu lại bộ nhớ của máy. Hoặc bạn có thể ghi lại kết qủa này vào sổ theo dõi đường huyết. Tắt máy bằng cách rút que thử ra khỏi máy.
Chú ý: Đừng bao giờ thay đổi liều thuốc đã được kê đơn hoặc hướng điều trị mà bạn đã có, luôn nhờ sự tư vấn Bác sĩ.
[image: image103.emf]
Mở thiết bị trích máu bằng cách xoay nắp theo chiều kim đồng hồ rồi lấy ra, kéo nẫy cò.

Lưu ý bạn hãy ghi lại kết quả chỉ số thử với ngày, giờ thử vào sổ nhật ký tiểu đường

Lưư giữ kết quả thử: Máy thử của Quý vị có thể lưư giữ được 360 lần thử, kể cả ngày giờ. Bạn có thể vào bất kỳ kết quả thử nào.Nếu bộ nhớ bị đầy Quý vị muốn lưu thêm kết quả thìư kết quả cũ sẽ tự động biến mất, vì vậy nhất thiết phải lưu giữ cả thời gian , ngày chính xác vào máy của Quý vị.
[image: image104.emf]
Chú ý:
Dữ liệu trong bộ nhớ không bị mất đi khi bạn thay pin, chỉ phải kiểm xem thời gian, ngày tháng còn đúng không. Bạn có thể phải chỉnh lại thời gian ngày - giờ sau khi thay pin. Để làm được điều này,hãy đọc kỹ phần cài đặt.

Nếu bộ nhớ đã chứa 360 kết quả, bạn muốn ghi thêm kết quả mới thì kết quả đã ghi cũ nhất tự động mất.

Kết quả trung bình.

Sử dụng kết quả đường huyết từ 7,14,30,60,90 ngày về trứơc, máy Meditouch tính giá trị trung bình lấy từ những kết quả mới nhất (360) đến kết quả thử (001) và tất cả kết quả AC (trước khi ăn) và PC (sau khi ăn )từ 30 ngày trước

Truy cập và bỏ kết quả thử. Quý vị có thể truy cập kết qủa thử bất cứ lúc nào mà không cần lắp que thử, các kết que thử đều gắn với các biểu tượng. Khi truy cập vào các kết qủa thử đều được gắn với các biểu tượng. Khi truy cập vào các kết quả thử bạn có thể lựa chọn bằng cách chọn theo biểu tượng thích hợp.

BỘ NHỚ
[image: image105.emf]
· Trước khi ăn 

· Sau khi ăn

· Buổi sáng

· Giữa ngày

· Buổi tối

· Ban đêm

[image: image106.emf]1.Bật máy bằng cách ấn nút [image: image53.emf] khoảng 3 giây.

2.Ấn nút [image: image54.emf]để truy cập giá trị trung bình cảu những kết quả đo trong 30 ngày trước, dưới biểu tượng [image: image55.emf]trứơc khi ăn, [image: image56.emf] sau khi ăn.
[image: image107.emf]3.Ấn nút [image: image57.emf]để truy cập tất cả các kết quả đã được lưư trữ lần lượt 360 đến 001 hay nói theo cách khác kết quả mới nhất sẽ được hiển thị đầu tiên còn kết quả cũ nhất sẽ hiển thị sau cùng.

[image: image108.emf][image: image109.emf][image: image110.emf][image: image111.emf][image: image112.emf]9. Một số điều hỗn hợp - Hiển thị.
Máy tự động tự kiểm tra toàn bộ hệ thống , khi bạn bấm nút mở máy, nó hiển thị cho bạn thấy có bất kỳ sự bất hợp lý nào. Để đảm bảo, những hiển thị hoạt động bình thường, hãy ấn công tắc mở máy. 

Ấn và giữ nút[image: image58.emf]khoảng3 giây để bạn có thể xem toàn bộ những hiển thị . Tất cả những hiển thị phải rõ ràng để xem cùng với những biểu tượng , nếu màn hình không hiển thị hãy liên hệ với nhà cung cấp.
Báo lỗi: 

Khi có hiển thị báo lỗi, thì kết quả thử không bao giờ chính xác, trong tình huống nghi ngờ hãy liên hệ với trung tâm bảo hành.
Pin yếu:

Thay pin mới
Lỗi hệ thống:

Thứ nhất thay pin, nếu 001 lại xuất hiện hãy liên hệ với trung tâm bảo hành.
Kết quả thử cao hơn 33.3mmol/L. Hãy thử lại, nếu kết quả không thay đổi hãy xin ý kiến Bác sĩ
Kết quả đo từ 3.3 đến 1.1 mmol/L, biểu tượng [image: image59.emf] đối với hạ đường huyết hiển thị, xin ý kiến Bác sĩ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1.Model: Meditouch

2.Phương pháp đo

3.Biên độ đo từ
4.Thời gian đo

5.Bộ nhớ
6.Điều chỉnh
7.Điều kiện hoạt động
8.Cất giữ vận chuyển ở điều kiện
9.Lượng mẫu máu
10.Chất máu thử
11.Chất lượng hồng cầu
12.Sử dụng pin

13.Thời gian sử dụng pin

14.Tự động tắt

15. Màn hình hiển thị 
16.Kích thước máy
17.Trọng lượng 
Máy tiểu đường Medisana

Công nghệ cảm biến điện hoá sinh học
Từ 1.1 đến 33.3mmol/L

5 giây

360 kết quả thử 

Đường huyết tương

Nhiệt độ từ 100C-400C, độ ẩm cao 90%

20C-300C, độ ẩm 90%

0,6 [image: image60.emf]
Máu tươi từ đầu ngón tay, cánh tay (máu toàn phần)

30% - 50%

pin 3vol (CR2032 lithium)

1000 lần ( 3năm ngày 1 lần )

Sau 2 phút
42 x 32

75 x 44 x 10 mm

40 g (gồm cả pin)
BẢO HÀNH
Máy MEDITOUCH được Công ty Thiết Bị Công Nghệ Cao TM nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam. Hàng nhập khẩu chính thức có dán tem Chống hàng giả do Bộ công an cấp dán trên thân máy và có kèm theo Phiếu Bảo Hành đóng dấu công ty. Công ty không chịu trách nhiệm Bảo hành cho những sản phẩm máy không dán tem quy định của công ty và không điền đẩy đủ thông tin trên phiếu Bảo Hành


�





�





  NEW





�





�





�





�





�





�


Que thử





�Kim lấy máu





�


  Máy tiểu đường





�


Bút lấy máu





�





�





�





�





�








�





�





�











�





�





�





�





�





�





�


Chỉnh độ nông sâu của kim





�


Kéo thân bút





�





�








Những mẫu máu có thể


lấy từ nơi khác trên cơ thể
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(Nhiệt độ thấp)














